
TRƯỜNG TH ĐÀO SƠN TÂY 

Bài tập lớp 2 – Tuần 2 

 

BÀI ÔN THỨ HAI (27/9/2021) 

 

1. Tập đọc: 

Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài 3: “ Ngày hôm qua đâu 

rồi?” ( trang 18,19 SGK Tiếng Việt 2 tập 1) 

- Rèn từ khó: hạt lúa, trồng, gặt hái, ước mong ( mỗi từ 2 dòng vào vở) 

 

2. Toán:  

a) Đặt tính rồi tính hiệu: 

54 - 21                  69 - 42                    38 - 15                      96 - 4  

….………           ………….              …………..              ………….. 

….………           ………….              …………..              ………….. 

….………           ………….              …………..              ………….. 

  

b) Tính nhẩm: 

4   + 6 =                          60 + 20 =                         50 + 20 = 

10  - 6 =                          80 -  60 =                         70 - 50 = 

10 - 4 =                           80 - 20 =                          70 - 20 = 

 

 

 

 

 

 

BÀI ÔN THỨ BA (28/9/2021) 

 

A. Chính tả: 

PH đọc cho HS nhìn viết đoạn chính tả: “ Ngày hôm qua đâu rồi?”  

( 2 khổ thơ cuối Sách Tiếng Việt 2, tập 1, trang 19) 

B. Tập viết: 

- Rèn chữ hoa Ă( HS viết 3dòng) 

- Rèn chữ hoa Â ( HS viết 3 dòng) 

- Viết câu ứng dụng : “ Ăn chậm nhai kĩ.” ( HS viết 3 dòng) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ÔN THỨ TƯ (29/9/2021) 

 

1. Tập đọc: 

Các em rèn đọc bài tập đọc và trả lời câu hỏi bài 4: “ Út Tin” ( trang 

21,22 SGK Tiếng Việt 2 tập 1) 

 

2. Đặt tính rồi tính: 

35 - 13                      57 - 25                          61 + 32                    33 + 15 

….…..                      ………                         ………                    ……… 

….…..                      ………                         ………                    ……… 

….…..                      ………                         ………                    ……… 

3. Số? 

- Các con cua xếp thành …….. hàng. 

- Hàng đầu có …… con cua. 

- Mỗi hàng có khoảng …….. con cua. 

- Ước lượng: Có khoảng ……. con cua. 

- Đếm : Có ……… con cua. 

 

4.Số? 

 

 
 

Có 6 cái bánh và 4 cái kẹo. 

Số cái bánh nhiều hơn số cái kẹo là ……… cái. 

Số cái kẹo ít hơn số cái bánh là ………… cái. 

 

5.Ở một siêu thị, ngày thứ nhất bán được 48 con cá, ngày thứ hai bán 

được 20 con cá. Hỏi cả hai ngày siêu thị đó bán đc bao nhiêu con cá? 

 

 
 

Trả lời: Cả ngày siêu thị đó bán được ………. con cá. 

 

 

 

 

     



 

BÀI ÔN THỨ NĂM (30/9/2021) 

 

 

1. Viết 3 từ ngữ: 

a) Có tiếng chăm: 

….………………………………………………………………………… 

 

b) Có tiếng đọc: 

….………………………………………………………………………… 

 

2. Viết 1 - 2 câu có từ ngữ ở bài tập 1: 

….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

3. Viết thời gian biểu một buổi trong ngày của em. Trang trí thời gian 

biểu: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ HAI ( 27/09/2021) 

 

3. Toán:  

c) Đặt tính rồi tính hiệu: 

54  -  21                  69  -  42                    38  -  15                      96  -  4  

      54                            69                              38                              96 

  -   21                        -  42                           -  15                            -   4 

      33                            27                              23                              92 

 

d) Tính nhẩm: 

4   + 6 = 10                       60 + 20 =  80                      50 + 20 = 70 

10  - 6 =   4                       80 -  60 =  20                      70 - 50 =  20 

10 - 4 =    6                       80 - 20 =   60                      70 - 20 =  50 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ ( 29/09/2021) 

 

2.Đặt tính rồi tính: 

 

35 - 13                      57 - 25                          61 + 32                    33 + 15 

35                            57                                  61                             33 

-  13                          - 25                              +  32                         +  15 

22                           32                                   93                             48 

 

3.Số: 

- Các con cua xếp thành 3  hàng. 

- Hàng đầu có 10  con cua. 

- Mỗi hàng có khoảng 10 con cua. 

- Ước lượng: Có khoảng  30  con cua. 

- Đếm : Có  29 con cua. 

 

4.Có 6 cái bánh và 4 cái kẹo. 

Số cái bánh nhiều hơn số cái kẹo là 2 cái. 

Số cái kẹo ít hơn số cái bánh là  2 cái. 

 

 

 

5. 

 

 

 

Trả lời: Cả ngày siêu thị đó bán được 68 con cá. 

 

 

 

48 + 20 = 68 



ĐÁP ÁN BÀI ÔN THỨ NĂM (30/9/2021) 

 

1. Viết 3 từ ngữ: 

a) Có tiếng chăm: 

Chăm chỉ, chăm làm, chăm ngoan. 

b) Có tiếng đọc: 

Đọc sách, đọc truyện, đọc báo. 

 

2. Viết 1 - 2 câu có từ ngữ ở bài tập 1: 

Bạn Mai chăm chỉ làm bài. 

Các bạn đang ngồi đọc sách. 

 


